	Đơn vị:...
	Mẫu số: S32 - NCL

	Địa chỉ:...
	(Ban hành theo TT số  140/2007/TT-BTC
ngày  30/11/2007 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN

Năm:..................

Tên dự án: ............................................... Mã số: ................................

Thuộc chương trình: .............................................................................

Năm khởi đầu: ...........................Năm kết thúc: ....................................

Loại....................Khoản...............Nhóm mục...............Mục ..................

Tên tài khoản cấp 2: ..............................................

	Ngày

tháng

ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Nợ TK ………
	Ghi Có

TK .....

	
	Số

hiệu
	Ngày

tháng
	
	Tổng

số
	Chia ra tiểu mục
	

	
	
	
	
	
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	


	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối tháng 
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	Luỹ kế từ đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Luỹ kế từ khi khởi đầu dự án
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...







  - Ngày mở sổ: ...

                                                                                        Ngày ... tháng ... năm ...

	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:...
	Mẫu số: S 33 - NCL

	Địa chỉ:...
	(Ban hành theo TT số  140/2007/TT-BTC
ngày  30/11/2007 của Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI DỰ TOÁN 

Loại dự toán: .............................................

Loại.........Khoản..........Nhóm mục: ............

I- GIAO DỰ TOÁN 

	Dự toán 
	Tổng số 
	Chia ra  

	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	1- Dự toán năm trước còn lại chuyển sang 
	
	
	
	
	

	2- Dự toán giao đầu năm 
	
	
	
	
	

	3- Dự toán giao bổ sung 
	
	
	
	
	

	4- Dự toán được sử dụng 

     (4 = 1 + 2 + 3)
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	


   II- THEO DÕI RÚT DỰ TOÁN 

	
	Chứng từ
	Nội dung
	Số dự 

toán đã rút
	Số dự toán

phải nộp

khôi phục
	Số

dự toán

bị huỷ
	Số

dự toán 

còn lại

	Mục
	Số hiệu
	Ngày,

tháng
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Quý I
	
	
	
	

	
	
	
	....
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng quý I
	
	
	
	

	
	
	
	Luỹ kế từ đầu năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Quý II
	
	
	
	

	
	
	
	....
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng quý II
	
	
	
	

	
	
	
	Luỹ kế từ đầu năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...





 
       
- Ngày mở sổ: ...

	
	
	Ngày ... tháng ... năm ...

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị: ..............

	Mẫu số: S 34 - NCL

	Địa chỉ:...............
	(Ban hành theo TT số  140/2007/TT-BTC
ngày  30/11/2007 của Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI TẠM ỨNG KINH PHÍ CỦA KHO BẠC

Năm:..............

- Loại tạm ứng..........................(Đã được giao dự toán, chưa được giao dự toán)

- Loại kinh phí tạm ứng: .........(Kinh phí dự án, kinh phí đầu tư XDCB)

	Ngày

tháng

ghi sổ
	Chứng từ 
	Diễn giải
	Tạm ứng 

đã rút 
	Thanh toán

tạm ứng
	Tạm ứng

nộp trả
	Tạm ứng

còn lại

	
	Số

hiệu
	Ngày

tháng
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	



- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...







  - Ngày mở sổ: ...

   Ngày ... tháng ... năm ...

	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	              Thủ trưởng đơn vị
             (Ký, họ tên, đóng dấu)


---@@@---
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